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Thanh Hóa, ngày 09  tháng 8 năm 2024 

 

THÔNG TRI 

Triệu tập đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lần thứ IX, 

nhiệm kỳ 2024 – 2027 
--------------------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 37 ngày 17/7/2024 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về 

việc tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2027. 

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường. Ban Chấp hành Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2027, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 

- Phiên thứ nhất: từ 7h30’, ngày 16/8/2024 (Thứ Sáu) 

- Phiên thứ hai: từ 13h30’, ngày 16/8/2024 (Thứ Sáu) 

2. Địa điểm: Hội trường Nhà biểu diễn, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa (561 Quang Trung, Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. 

3. Thành phần: 200 đại biểu chính thức (Phụ lục 1) 

4. Yêu cầu:  

- Trang phục: Áo sơ mi Thanh niên Việt Nam, quần sẫm màu, đi giày hoặc dép 

có quai, đeo thẻ đại biểu. 

- Chỗ ngồi: Đại biểu dự Đại hội ngồi đúng vị trí theo sơ đồ (Phụ lục 2) 

* Chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh – UV. BTV Đoàn trường, 

Chuyên viên VP Đảng – Đoàn thể. Điện thoại: 0946.882.309. 

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội 

đúng thành phần, thời gian và yêu cầu theo quy định. 

 
Nơi nhận: 

- Các Khoa đào tạo (p/h); 

- Các Chi đoàn (t/h); 

-  Lưu: VP ĐTN. 

TM.BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

                     

Đỗ Thị Lam 



PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU  

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THANH HÓA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2024 – 2027 
 

 

TT 

 

Họ và tên 

Năm sinh 

 

Quê quán 

 

Dân tộc 

Trình độ 

 

Ngày vào 

Đoàn 

 

Ngày vào 

Đảng 

 

Chức vụ - Đơn vị công 

tác 

Ghi 

chú Nam Nữ 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Lý luận 

chính trị 

1.  Đỗ Thị Lam  1991 Thành phố Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ Trung cấp 26/3/2007 11/3/2020 
Bí thư Đoàn trường, GV 

Khoa Âm nhạc 
 

2.  Mai Anh Vũ 1991  Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Tiến sĩ Trung cấp 20/3/2007 27/3/2018 
Phó Bí thư Đoàn trường, 

PPT P. QLKH&HTQT 
 

3.  Hoàng Anh Sơn 1991  Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Cử nhân  19/5/2006 07/3/2023 
UV. BTV Đoàn trường, 

CB P. KT&ĐBCLGD 
 

4.  Cao Lan Phương  1995 Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ  26/3/2009 19/5/2013 
UV. BTV Đoàn trường, 

CB P. HCTH 
 

5.  Nguyễn Như Sơn 1995  Thành phố Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ  26/3/2010 21/2/2017 
UV. BTV Đoàn trường, 

GV K. Luật & QLNN 
 

6.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  1993 Thành phố Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ Trung cấp 16/3/2008 09/8/2022 
UV. BTV Đoàn trường, 

CB VP Đảng - Đoàn thể 
 

7.  Nguyễn Thị Duyên  1998 Nông Cống - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  21/01/2015 13/10/2023 
UV. BTV Đoàn trường 

SV ĐH GDMN K10C 
 

8.  Lê Minh Đức 1995  Thọ Xuân – Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ  26/3/2011 06/5/2021 
UV. BCH Đoàn trường, 

CB P. CT-CTHSSV 
 

9.  Lê Thùy Dung  1995 Thành phố Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ  26/3/2009  
UV. BCH Đoàn trường, 

GV K. VHTT 
 

10.  Cao Tùng Dương 1996  Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2014 07/3/2023 
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH QLTDTT K9 
 

11.  Lê Thị Phương Thảo  2002 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2017 09/8/2022 
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH DL K9 
 

12.  Nguyễn Hà Linh  2002 Yên Định - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  26/3/2017 13/10/2023 
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH SPMT K9 
 

13.  Nguyễn Thị Thủy  2004 Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  UV. BCH Đoàn trường,  



SV ĐH SPAN K11 

14.  Lê Thị Thảo Vi  2003 Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH Luật K10 
 

15.  Nguyễn Thị Hòa  2004 Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH Du lịch K11 
 

16.  Mai Lê Na  2004 Triệu Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH GDMN K11B 
 

17.  Mai Thị Hằng  2003 Nga Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH GDMN K11D 
 

18.  Đỗ Thị Như Quỳnh  2004 Đắk Mil - Đắk Nông Kinh Sinh viên  26/3/2019  
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH SPMT K11 
 

19.  Vi Thị Trang  2002 Quan Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2017  
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH NNA K11 
 

20.  Vũ Như Anh Quân 2003  Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  
UV. BCH Đoàn trường, 

SV ĐH QLTDTT K10 
 

Chi đoàn Cán bộ Giảng viên 

21.  Nguyễn Thị Thủy  1988 Thành phố Thanh Hóa Kinh Cử nhân Trung cấp 26/3/2003 21/9/2013 CB P. CT-CTHSSV  

22.  Hà Thị Trang  1998 Triệu Sơn – Thanh Hóa Mường Cử nhân Trung cấp 26/3/2013 03/7/2022 CB P. Thanh tra  

23.  Trần Đình Lộc 1994  Thành phố Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ  26/3/2012  GV Khoa Mĩ thuật  

24.  Lê Ngân Hà  1999 Thường Xuân – Thanh Hóa Kinh Cử nhân  26/3/2015 10/12/2020 CB P. HCTH  

25.  Vũ Thị Phương Anh  2000 Lang Chánh – Thanh Hóa Mường Cử nhân  26/3/2016  CB P. QLKH - HTQT  

26.  Lê Ngọc Phan 1994  Triệu Sơn – Thanh Hóa Kinh Cử nhân  26/3/2010  CB TT. GDTX&LK  

27.  Nguyễn Thị Vân  1997 Thành phố Thanh Hóa Kinh Thạc sĩ  26/3/2012  GV K. Luật & QLNN  

28.  Đoàn Trần Anh Trang  2001 Thành phố Thanh Hóa Kinh Cử nhân  26/3/2016  CB P. ĐT SĐH  

Khoa Luật và Quản lý Nhà nước 

29.  Lương Hà Châu  2005 Quan Hóa – Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH Luật K12  

30.  Lê Ngọc Trường Giang 2002  Thiệu Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2017 13/10/2023 SV ĐH Luật K9  

31.  Bùi Duy Khánh 2003  Ngọc Lặc – Thanh Hóa Mường Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH QLNN K10  

32.  Hoàng Thị Thảo  2003 Nghi Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH Luật K12  

33.  Nguyễn Văn Tùng 2004  Hoàng Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH Luật K12  

Khoa Ngoại ngữ 

34.  Lê Thị Ánh  2003 Thọ Xuân - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  03/02/2019 28/12/2023 SV ĐH NNA K10  

35.  Tô Nguyễn Hồng Nhung  2005 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH NNA K12  

36.  Cao Thị  Dinh  2003 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2017  SV ĐH NNA K10  



37.  Lê Thị Huyền Trang  2003 Nghi Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH NNA K10  

38.  Nguyễn Thị Hồng Nhung  2005 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  11/6/2020  SV ĐH NNA K12  

Khoa Văn hóa – Thông tin 

39.  Vũ Thị Khánh Linh  2004 Vĩnh Lộc – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/5/2019  SV ĐH CTXH K11  

40.  Trương Đức Tuấn 2004  Bá Thước – Thanh Hóa Mường Sinh viên  25/5/2019  SV ĐH CNTrT K12  

41.  Hà Thị Thùy  2003 Thọ Xuân – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  20/5/2018  SV ĐH CTXH K12  

Khoa Thể dục Thể thao 

42.  Trần Nguyễn Hoàng Lâm 2004  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/5/2019  SV ĐH GDTC K11  

43.  Lê Hải Đăng 2003  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH GDTC K11  

44.  Lưu Bá Vinh 2003  Thọ Xuân – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019 19/5/2022 SV ĐH GDTC K11  

45.  Nguyễn Sỹ Hiệp 2003  Sầm Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QLTT K10  

46.  Cao Văn Hảo 2001  Sầm Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2017  SV ĐH GDTC K11  

47.  Nguyễn Hữu Sang 2005  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2022  SV ĐH QLTDTT K12  

48.  Nguyễn Mạnh Quân 2005  Thạch Thành – Thanh Hoá Kinh Sinh viên  05/11/2022  SV ĐH QLTDTT K12  

49.  Hà Yến Nhi  2005 Mường Lát –  Thanh Hoá Mường Sinh viên  25/6/2020  SV ĐH QLTDTT K12  

50.  Ngân Thị Lệ  2005 Mường Lát –  Thanh Hoá Mường Sinh viên  25/6/2020  SV ĐH QLTDTT K12  

51.  Quách Văn Khang 2004  Như Thanh – Thanh Hóa Mường Sinh viên  10/7/2020  SV ĐH QLTDTT K12  

Khoa Âm nhạc 

52.  Lê Thị Linh  2002 Thọ Xuân - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/5/2017 19/8/2020 SV ĐH TN K9  

53.  Lê Đình Hòa 2001  Hoằng Hóa - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH TN K9  

54.  Trần Thị Kiều Chinh  2002 Đông Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  20/6/2017  SV ĐH TN K9  

55.  Lê Huy Thành Đạt 2001  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2016  SV ĐH TN K10  

56.  Lê Thị Hồng Oanh  2003 Vĩnh Lộc - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018 14/6/2021 SV ĐH TN K10  

57.  Lê Thị Phương Uyên  2003 Đông Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH TN K10  

58.  Vũ Thị Trà My  2004 Hậu Lộc - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH TN K11  

59.  Lê Thị Thùy Trang  2004 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  05/11/2020  SV ĐH TN K11  

60.  Mai Phương Thảo  2004 Nga Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020 22/9/2022 SV ĐH TN K11  

61.  Nguyễn Thúy Hường  2004 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  18/5/2019  SV ĐH TN K11  

62.  Nguyễn Thúy Hạnh  2004 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH TN K11  

63.  Đinh Lê Ngọc Ánh  2005 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020 29/5/2023 SV ĐH TN K12  

64.  Ngô Hải Bảo 2005  Như Xuân – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH TN K12  

65.  Nguyễn Khánh Linh  2005 Thọ Xuân – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH TN K12  

66.  Trương Minh Thành 2005  Bá Thước –Thanh Hóa Mường Sinh viên  26/3/2020 13/6/2023 SV ĐH TN K12  

67.  Hà Trọng Vũ 2005  Triệu Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH TN K12  



68.  Lương Văn Quang 2002  Bá Thước – Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2017  SV ĐH SPAN K9  

69.  Lương Tuấn Anh 2002  Quế Phong– Nghệ An Kinh Sinh viên  26/3/2017  SV ĐH SPAN K9  

70.  Lữ Quốc Dũng 2003  Quan Hóa – Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH SPAN K10  

71.  Hà Việt Anh 2003  Quan Sơn - Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH SPAN K10  

72.  Lò Thị Như  2003 Bá Thước –Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH SPAN K10  

73.  Cao Thị Thương  2003 Sầm Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2016  SV ĐH SPAN K10  

74.  Đặng Minh Thư  2004 Đức Thọ - Hà Tĩnh Kinh Sinh viên  20/3/2020  SV ĐH SPAN K11  

75.  Thao Thị Khánh Linh  2004 Mường Lát – Thanh Hóa Mông Sinh viên  20/3/2021  SV ĐH SPAN K11  

76.  Trần Văn Tuấn 2004  Như Thanh – Thanh Hóa Thái Sinh viên  20/11/2019 09/6/2022 SV ĐH SPAN K11  

77.  Lưu Văn Hoàng 2004  Hoằng Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2022  SV ĐH SPAN K11  

78.  Sùng A Hùng 2004  Mường Lát – Thanh Hóa Mông Sinh viên  18/3/2020  SV ĐH SPAN K11  

79.  Tòng Anh Việt 2004  Sông Mã - Sơn La Thái Sinh viên  20/3/2020  SV ĐH SPAN K12  

80.  Phạm Anh Quân 2005  Ngọc Lặc - Thanh Hóa Mường Sinh viên  20/3/2021  SV ĐH SPAN K12  

81.  Nguyễn Huy Hoàng 2003  Thạch Thành - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/9/2018  SV ĐH SPAN K12  

82.  Lê Đình Đăng Khôi 2006  Thành phố Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2022  TC NK AN K33  

83.  Lê Phương Anh  2006 Thành phố Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2022  TC NK AN K33  

84.  Lê Hoàng Sơn 2006  Yên Định - Thanh Hoá Kinh Học sinh  26/3/2022  TC NK AN K33  

85.  Nguyễn Thị Phương Linh  2007 Thành phố Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2021  TC NK AN K34  

86.  Nguyễn Văn Hiếu  2007 Đông Sơn – Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2021  TC NK AN K34  

87.  Hoàng Đình Tùng  2007 Hậu Lộc  – Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2022  TC NK AN K34  

88.  Phạm Thị Trang  2006 Thọ Xuân - Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2022  TC NK AN K35  

89.  Nguyễn Bảo Duy 2008  Thành phố Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2024  TC NK AN K35  

90.  Đinh Hà Linh Anh  2008 Thành phố Thanh Hóa Kinh Học sinh  26/3/2024  TC NK AN K35  

Khoa Mỹ Thuật 

91.  Nguyễn Thành Nam 2002  Nghi Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2017  SV ĐH TKĐH K9  

92.  Lưu Lâm Anh  2002 Thạch Thành – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH TKTT K9  

93.  Đỗ Thị Hảo  2003 Sầm Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH SPMT K10  

94.  Nguyễn Danh Duy 2003  Nông Cống - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH SPMT K10  

95.  Nguyễn Thị Phương  2003 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH SPMT K10  

96.  Lê Thị Hảo  2003 Triệu Sơn - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH ĐH K10  

97.  Phạm Quốc Huy 2003  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH ĐH K10  

98.  Nguyễn Thị Minh  2004 Thiệu Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2017  SV ĐH TKTT K11  

99.  Nguyễn Thái Bình 2004  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  18/5/2019  SV ĐH ĐH K11  

100.  Trương Hoàng Kim Ngân  2004 Yên Định – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  14/6/2020  SV ĐH SPMT K11  



101.  Lò Thị San Chi  2004 Bá Thước – Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH SPMT K11  

102.  Hà Hải Đăng 2004  Hà Trung – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH SPMT K11  

103.  Lê Huyền Trang  2005 Thành phố Bắc Giang Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH SPMT K12  

104.  Vi Hà Khánh Linh  2005 Bá Thước - Thanh hoá Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH SPMT K12  

105.  Lê Đức Thắng 1999  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH Đồ họa K12  

106.  Lê Nguyễn Khánh Linh  2008 Hoằng Hoá - Thanh Hoá Kinh Học sinh  17/5/2023  TC NK HH K35  

107.  Lê Ngọc Trâm  2006 Hoằng Hoá - Thanh Hoá Kinh Học sinh  25/5/2023  TC NK HH K35  

108.  Nguyễn Thị Minh Anh  2008 Quỳnh Lưu – Nghệ An Kinh Học sinh  17/5/2023  TC NK HH K35  

Khoa Du lịch 

109.  Hoàng Khánh Linh  2002 Bá Thước - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH Du lịch K9  

110.  Lê Văn Trường 2002  Thọ Xuân - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/5/2019  SV ĐH Du lịch K9  

111.  Hoàng Công Quốc Huy 2003  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  16/3/2020  SV ĐH Du lịch K10  

112.  Trịnh Minh Hiếu 2003  Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH Du lịch K10  

113.  Lê Văn Hoàng 2003  Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH Du lịch K10  

114.  Nguyễn Thị Vân Anh  2004 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH Du lịch K11  

115.  Nguyễn Thị Gái  2004 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH Du lịch K11  

116.  Nguyễn Thị Huyền  2004 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH Du lịch K11  

117.  Lục Phương Cầm  2005 Bá Thước - Thanh Hóa Thái Sinh viên  02/9/2021  SV ĐH Du lịch K12  

118.  Hà Quỳnh Như  2005 Bá Thước - Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH Du lịch K12  

119.  Nguyễn Thị Mỹ Linh  2005 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  01/7/2020  SV ĐH Du lịch K12  

120.  Lê Văn Minh Quang 2005  Triệu Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  9/11/2021  SV ĐH Du lịch K12  

121.  Đỗ Phương Thảo  2002 Nga Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH QTDVLH K9  

122.  Bùi Thị Quỳnh  2002 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH QTDVLH K9  

123.  Đặng Thị Hiền  2002 Hoằng Hóa - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/5/2018  SV ĐH QTDVLH K9  

124.  Trần Tuấn Hải 2003  Gia Viễn - Ninh Bình Kinh Sinh viên  16/3/2020  SV ĐH QTDVLH K10  

125.  Hà Thị Dương Liễu  2003 Bá Thước - Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTDVLH K10  

126.  Lê Văn Duy 2003  Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH QTDVLH K10  

127.  Lê Thị Phương Thảo  2003 Quảng Xương - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTDVLH K10  

128.  Nguyễn Thị Hồng Lâm  2003 Vĩnh Lộc – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH QTDVLH K10  

129.  Đào Thị Hường  2004 Như Thanh - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/5/2022  SV ĐH QTDVLH K11  

130.  Trần Thị Nguyệt  2004 Văn Yên – Yên Bái Kinh Sinh viên  19/5/2020  SV ĐH QTDVLH K11  

131.  Nguyễn Xuân Đức 2004  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH QTDVLH K11  

132.  Nguyễn Phương Thảo  2005 Hoằng Hoá - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  13/11/2021  SV ĐH QTDVLH K12  

133.  Trần Hoàng Anh 1998  Sầm Sơn - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  19/8/2013  SV ĐH QTDVLH K12  



134.  Lê Văn Tuân 2005  Sầm Sơn - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH QTDVLH K12  

135.  Lê Thị Tuyết Mai  2004 Sầm Sơn - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTDVLH K12  

136.  La Đức Huy Phúc 2005  Triệu Lộc - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  22/12/2021  SV ĐH QTDVLH K12  

137.  Lê Thị Huyền  2002 Nghi Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019 07/3/2023 SV ĐH QTKS K9  

138.  Nguyễn Mỹ Hạnh  2002 Yên Định – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018 28/12/2023 SV ĐH QTKS K9  

139.  Lê Thị Lưu Trang  2002 Hoằng Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018 28/12/2023 SV ĐH QTKS K9  

140.  Nguyễn Cao Thành Long 2003  Thành phố Thanh Hóa Mường Sinh viên  09/5/2019  SV ĐH QTKS K10  

141.  Lê Trần Lan Anh  2003 Đông Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTKS K10  

142.  Phạm Văn Sơn 2003  Ngọc Lặc - Thanh Hóa Mường Sinh viên  25/5/2017  SV ĐH QTKS K10  

143.  Lê Thị Ngân  2003 Nông Cống - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  22/10/2018  SV ĐH QTKS K10  

144.  Tạ Hải Nam 1997  Hà Trung - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  15/5/2014  SV ĐH QTKS K10  

145.  Lê Phạm Thị Thu  2004 Hoằng Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTKS K11  

146.  Lê Thế Mạnh 2004  Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTKS K11  

147.  Nguyễn Thanh Ngân  2004 Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/3/2019  SV ĐH QTKS K11  

148.  Trần Thị Mai  2004 Hoằng Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTKS K11  

149.  Nguyễn Thị Thảo  2004 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTKS K11  

150.  Nguyễn Thị Hà  2005 Nông Cống – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH QTKS K12  

151.  Trần Đăng Tuấn 2005  Như Thanh –Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH QTKS K12  

152.  Vi Đức Thuận 2005  Quan Hóa –Thanh Hóa Thái Sinh viên  2/10/2020  SV ĐH QTKS K12  

153.  Bùi Thị Yến Nhi  2005 Cẩm Thủy – Thanh Hóa Mường Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH QTKS K12  

154.  Mai Hoàng Long 2005  Tĩnh Gia – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH QTKS K12  

Khoa Giáo dục Mầm non và Tiểu học 

155.  Hoàng Phan Thùy Dương  2002 Hậu Lộc - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018 28/12/2023 SV ĐH GDMN K9  

156.  Nguyễn Thị Thùy Dương  2003 Nga Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  22/6/2021  SV ĐH GDMN K10A  

157.  Nguyễn Thị Huyền Diệu  2003 Nga Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH GDMN K10A  

158.  Lê Thị Hường  2003 Hậu Lộc - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  22/3/2018  SV ĐH GDMN K10A  

159.  Nguyễn Thị Khanh  2003 Thọ Xuân - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  30/7/2018 28/12/2023 SV ĐH GDMN K10A  

160.  Phạm Thị Vui  1994 Quan Sơn - Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/10/2009 20/9/2020 SV ĐH GDMN K10A  

161.  Nguyễn Thị Minh Ánh  2003 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH GDMN K10B  

162.  Vũ Thị Thu Hằng  2003 Hà Trung - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH GDMN K10B  

163.  Nguyễn Thị Thắm  2003 Quảng Xương - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH GDMN K10B  

164.  Lê Thanh Thảo  2003 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH GDMN K10B  

165.  Nguyễn Thị Thu Hương  2003 Sầm Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018 28/12/2023 SV ĐH GDMN K10B  

166.  Nguyễn Phương Thảo  2003 Như Thanh - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018 28/12/2023 SV ĐH GDMN K10C  



167.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh  2003 Ngọc Lặc - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2018  SV ĐH GDMN K10C  

168.  Lộc Thúy Hồng  2003 Quan Sơn - Thanh Hóa Mường Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH GDMN K10C  

169.  Lò Hồng Đào  2003 Quan Sơn - Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH GDMN K10C  

170.  Phạm Thị Sinh  2003 Quan Hóa - Thanh Hóa Thái Sinh viên  15/5/2019  SV ĐH GDMN K10C  

171.  Nguyễn Châu Giang  2004 Hoàng Mai - Nghệ An Kinh Sinh viên  26/3/2020 28/12/2023 SV ĐH GDMN K11A  

172.  Vũ Thị Lan Anh  2004 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  20/9/2019  SV ĐH GDMN K11A  

173.  Hồ Hà My  2004 Thọ Xuân- Thanh Hoá Kinh Sinh viên  26/3/2022  SV ĐH GDMN K11A  

174.  Hồ Thị Phương Anh  2004 Phù Cát - Bình Định Kinh Sinh viên  26/3/2022  SV ĐH GDMN K11A  

175.  Phạm Kim Hồng  2004 Yên Định - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  20/9/2019 28/12/2023 SV ĐH GDMN K11A  

176.  Vũ Thị Kim Chi  2004 Yên Định - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  02/9/2019  SV ĐH GDMN K11B  

177.  Nguyễn Thị Hoà  2004 Nghi Sơn - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH GDMN K11B  

178.  Lê Thị Diễm Hằng  2000 Yên Định - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  09/01/201  SV ĐH GDMN K11B  

179.  Mai Thị Hoài Thương  2004 Hà Trung - Thanh Hoá Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH GDMN K11B  

180.  Đàm Huyền Trang  2004 Thành phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  11/12/2019  SV ĐH GDMN K11B  

181.  Phạm Thị Lý  2003 Quan Sơn - Thanh Hóa Thái Sinh viên  16/5/2020  SV ĐH GDMN K11C  

182.  Đỗ Hồng Nhung  2004 Thành Phố Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH GDMN K11C  

183.  Mai Thị Út Nhi  2004 Nghi Sơn - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  15/12/2020  SV ĐH GDMN K11C  

184.  Trần Thị Phương  2004 Nông Cống - Thanh Hóa Kinh Sinh viên  22/6/2020  SV ĐH GDMN K11C  

185.  Vi Lệ Quyên  2004 Quan Sơn - Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH GDMN K11C  

186.  Lê Thị Linh  2004 Nghi Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/4/2019  SV ĐH GDMN K11D  

187.  Phạm Thị Ngọc  2004 Hà Trung –  Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2019  SV ĐH GDMN K11D  

188.  Lưởng Thị Hiền  2004 Nghi Sơn –  Thanh Hóa Kinh Sinh viên  20/4/2019  SV ĐH GDMN K11D  

189.  Mai Thị Nhung  2004 Nga Sơn –  Thanh Hóa Kinh Sinh viên  29/5/2020  SV ĐH GDMN K11D  

190.  Mai Thị Phương  2004 Vĩnh Lộc –  Thanh Hóa Kinh Sinh viên  22/12/2020  SV ĐH GDMN K11D  

191.  Nguyễn Yến Nhi  2005 Thạch Thành – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  19/9/2021  SV ĐH GDMN K12  

192.  Phạm Thị Lan Anh  2005 Quan Hóa – Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH GDMN K12  

193.  Nguyễn Phương Trang  2005 Nam Ngạn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH GDMN K12  

194.  Nguyễn Huyền Vy  2005 Quảng Xương – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH GDMN K12  

195.  Vi Thị Thắm  2005 Quan Sơn – Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH GDMN K12  

196.  Ngân Hoàng Phúc 2005  Bá Thước – Thanh Hóa Mường Sinh viên  18/5/2020 22/6/2023 SV ĐH GDTH K12  

197.  Nguyễn Thị Ngọc Bích  2004 Hoằng Hóa – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2020  SV ĐH GDTH K12  

198.  Mai Thu Phương  2005 Hà Trung – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  30/5/2020  SV ĐH GDTH K12  

199.  Hà Thị Mai Uyên  2005 Quan Hóa –Thanh Hóa Thái Sinh viên  26/3/2021 26/5/2023 SV ĐH GDTH K12  

200.  Trần Thị Hiền  2005 Đông Sơn – Thanh Hóa Kinh Sinh viên  26/3/2021  SV ĐH GDTH K12  



PHỤ LỤC 2 

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ NGỒI 

 

 

SÂN KHẤU 
 

 

 

Hàng 1 Đại biểu Khách mời Đại biểu Khách mời Đại biểu Khách mời 

Hàng 2 Đại biểu Khách mời Đại biểu Khách mời Đại biểu Khách mời 

Hàng 3 Ban Chấp hành Khóa VIII Ban Chấp hành Khóa VIII Chi đoàn CBGV 

Hàng 4 trở lên 

Khoa Âm nhạc 

Khoa Mỹ thuật 

Khoa Ngoại ngữ 

Khoa Giáo dục mầm non & Tiểu học 

Khoa Luật & QLNN 

Khoa Văn hóa thông tin 

Khoa Du lịch 

Khoa Thể thao 

 


